MA TRẬN, BẢNG ĐẶC TẢ ĐỀ KIỂM TRA CUỐI  KÌ II 
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ LỚP 6
Thời gian: 90 phút

1. Khung ma trận

	Chương/

chủ đề

	Nội dung/ 

đơn vị kiếnthức
	Mức độ kiểm tra, đánh giá
	Tổng

% điểm



	
	
	Nhận biết

(TNKQ)
	Thông hiểu

(TL)
	Vận dụng

(TL)
	Vận dụng cao

(TL)
	

	
	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Phân môn Lịch sử

	1. Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII TCN đến đầu thế kỉ X.
	- Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	- Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc của người Việt.
	2TN
	
	
	
	
	
	
	
	5

	
	- Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ X.
	1TN
	
	
	1/2TL
	
	
	
	1/2TL
	22,5

	
	- Vương quốc Chăm pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X.
	3TN
	
	
	
	
	
	
	
	7,5

	
	- Vương quốc Phù Nam.
	
	
	
	
	
	1TL
	
	
	10

	Số câu
	8TN
	
	
	1/2TL
	
	1TL
	
	1/2TL
	

	Tỉ lệ
	20%
	
	
	15%
	
	10%
	
	5%
	50%


2. Bảng đặc tả

	TT
	Nội dung kiến thức
	Nội dung/Đơn vị

kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo

mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận

biết
	Thông

hiểu
	Vận

dụng
	Vận

dụng cao

	1
	Chủ đề: Việt Nam từ khoảng thế kỉ VII trước công nguyên đến đầu thế kỉ X
	Nhà nước Văn Lang – Âu Lạc.
	Nhận biết: 

- Nhận biết được phạm vi lãnh thổ của nước Âu Lạc thuộc khu vực nào ngày nay.
- Biết được người đứng đầu của nhà nước Văn Lang.
	2TN


	
	
	

	
	
	 Cuộc đấu tranh bảo tồn và phát triển văn hoá dân tộc của người Việt.


	Nhận biết:

- Trình bày được những nét chính của cuộc đấu tranh về văn hoá và bảo vệ bản sắc văn hoá của nhân dân Việt Nam trong thời kì Bắc thuộc.
Thông hiểu:

 - Giải thích được nhân dân ta đã làm gì để bảo vệ và phát triển văn hóa dân tộc trong hàng nghìn năm Bắc thuộc.

Vận dụng cao:

- Liên hệ được đến cuộc sống ngày nay.
	2TN


	
	
	

	
	
	Bước ngoặt lịch sử đầu thế kỷ X.
	Nhận biết: 

- Nêu được tên người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán lần thứ nhất năm 938. *

- Trình bày được những nét chính (nội dung, kết quả) về các cuộc vận động giành quyền tự chủ của nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của họ Khúc và họ Dương.

Thông hiểu:

- Giải thích được vì sao Ngô Quyền chọn sông Bạch Đằng làm trận địa chống quân Nam Hán.(*)

- Mô tả được những nét chính trận chiến Bạch Đằng lịch sử năm 938.

- Hiểu được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng (938).

Vận dụng:

- Phân tích được ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Bạch Đằng (938).

Vận dụng cao:

- Đánh giá được công lao của Ngô Quyền đối với lịch sử dân tộc ta.
	1TN


	1/2TL
	
	1/2TL

	
	
	Vương quốc Chăm pa từ thế kỉ II đến thế kỉ X
	Nhận biết

- Biết được Vương quốc Chăm pa thuộc nền văn hóa nào.

- Nêu được những thành tựu về văn hóa và đời sống tinh thần của người Chăm pa.

Thông hiểu:

- Hiểu được quá trình hình thành và bước đầu phát triển của vương quốc Chăm pa.

Vận dụng:

- So sánh những điểm giống và khác nhau trong hoạt động kinh tế của cư dân Chăm pa và cư dân Văn Lang - Âu Lạc.

Vận dụng cao:

- Vẽ được sơ đồ mô tả các thành phần trong xã hội Chăm pa và nêu nhận xét.
	3TN


	
	
	

	
	
	Vương quốc Phù Nam.
	Nhận biết

- Trình bày được những nét chính về tổ chức xã hội và kinh tế của Phù Nam.

- Nêu được một số thành tựu văn hoá của Phù Nam. 
Thông hiểu

- Mô tả được sự thành lập, quá trình phát triển và suy vong của Phù Nam .
Vận dụng:

- Lập được niên biểu quá trình hình thành, phát triển và suy vong vủa Vương quốc Phù Nam.

Vận dụng cao:

- Liên hệ thực tiễn cuộc sống ngày nay.
	
	
	1TL
	

	Số câu/ loại câu
	
	8TN
	1/2TL
	1 TL
	1/2TL

	Tỉ lệ % 
	
	20%
	15%
	10%
	5%


3.  ĐỀ KIỂM TRA

PHẦN I - TRẮC NGHIỆM: (2,0 điểm). Chọn đáp án đúng trong các câu sau
Câu 1. Kinh đô của nhà nước Âu Lạc là

	                  A. Hoa Lư (Ninh Bình).
	C. Cấm Khê (Hà Nội).

	B. Phong Châu (Phú Thọ).
	D. Cổ Loa (Hà Nội).


Câu 2. Người đứng đầu nhà nước Văn Lang là

	A. Hùng Vương.
	C. Lạc tướng.

	B. Lạc hầu.
	D. Bồ chính.


Câu 3. Người Việt luôn có ý thức giữ gìn nền văn hóa bản địa của mình thông qua
A. học chữ Hán.

B. truyền dạy Tiếng Việt cho con cháu.

C. việc mê tín dị đoan.

D. tiếp thu phong tục, tập quán Hán.

Câu 4. Để bảo vệ văn hóa của dân tộc, người Việt cổ đã
A. duy trì các phong tục tập quán.

B. bỏ tục chôn người chết.

C. để tóc ngắn.

D. mặc quần áo ngắn.

Câu 5. Ai là người lãnh đạo cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Nam Hán năm 938?
	A. Khúc Thừa Dụ.
	                              C. Dương Đình Nghệ.

	B. Khúc Hạo.
	                                                D. Ngô Quyền.


Câu 6. Vương quốc Chăm – pa được hình thành trên cơ sở của nền văn hóa nào?
	A. Đông Sơn.
	                              C. Sa Huỳnh.

	B. Óc Eo.
	                              D. Gò Mun.


Câu 7. Nội dung nào dưới đây không đúng về các thành tựu văn hoá Chăm- pa?
A. Cư dân Chăm- pa có thói quen ở nhà sàn.

B. Từ thế kỷ IV, cư dân Chăm- pa đã sáng tạo ra chữ viết riêng gọi là chữ Phạn.

C. Người Chăm xưa thờ tín ngưỡng đa thần (thần Núi, thần Nước, thần Lúa, thần Biển...).

D. Các lễ hội của người Chăm xưa thường mang ý nghĩa nguyện cầu cho mùa màng bội thu, xã hội yên bình.

Câu 8. Lễ hội tiêu biểu trong đời sống tinh thần của người Chăm-pa là
A. Xuống đồng.

                                           B. Cầu mưa.


C. Đua bò.

                                           D. Ka-tê.

PHẦN II - PHẦN TỰ LUẬN (3,0 điểm)
Câu 1. (2,0 điểm): Tại sao Ngô Quyền chọn sông Bạch Đằng làm trận địa chống quân Nam Hán? Đánh giá công lao của Ngô Quyền đối với lịch sử dân tộc? 

Câu 2.(1,0 điểm). Lập niên biểu quá trình hình thành, phát triển và suy vong của Vương quốc Phù Nam.
4 – ĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM: 

I - PHẦN TRẮC NGHIỆM( 2đ): Mỗi ý đúng 0,25đ
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	D
	A
	B
	A
	D
	C
	B
	D


II - PHẦN TỰ LUẬN( 3 điểm)

	Câu hỏi
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1

(2,0 điểm)
	Tại sao Ngô Quyền chọn sông Bạch Đằng làm trận địa chống quân Nam Hán?
	1,5

	
	- Sông Bạch Đằng chảy giữa thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) và huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng). Đây là con đường thủy tốt nhất để đi vào nước ta
	0,5

	
	- Mực nước vùng cửa sông lúc thủy triều cao nhất và thấp nhất chênh nhau 2 đến 3m
	0,5

	
	- Địa hình xung quanh có nhiều cồn gò, bãi, đầm lầy giúp bố trí lực lượng quân thủy, bộ cùng chiến đấu chặn giặc
	0,5

	
	Đánh giá công lao của Ngô Quyền đối với lịch sử dân tộc? 
	0,5

	
	- Ngô Quyền đã lãnh đạo kháng chiến chống quân Nam Hán lần thứ 2, làm nên chiến thắng Bạch Đằng vĩ đại, giành lại độc lập, tự chủ cho dân tộc, chấm dứt hơn một nghìn năm Bắc thuộc.
	0,5

	
	Lập niên biểu quá trình hình thành, phát triển và suy vong của Vương quốc Phù Nam
	1,0

	Câu 2.    (1,0 điểm). 
	Thời gian

Nội dung 

Khoảng thế kỉ I
Vương quốc Phù Nam ra đời.

Khoảng thế kỉ II – V 

Vương quốc Phù Nam phát triển thành đế chế hùng mạnh.

Đầu thế kỉ VI 

Phù Nam dần suy yếu và bị Chân Lạp xâm chiếm vào đầu thế kỉ VII.


	0,25

0,25

0,5




